DÂY THẦN KINH TỦY
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

+ Nắm được cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tuỷ.

+ Giải thích được vì sao dây thần kinh tuỷ là dây pha.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình. 

3.Thái độ: Bồi dưỡng thái độ yêu thích môn học.
 II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:

- Tranh phóng to H 44.2; 45.1; 45.2.

- Mô hình 1 đoạn tuỷ sống.

 2.Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.
III. Hoạt động dạy - học.

1.Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: 

* Câu 1: Trình bày cấu tạo và chức năng của tuỷ sống? 

* Đặt vấn đề: Thử kích thích lên da. Chân có phản xạ không? Như vậy, giữa các bộ phận trong cơ thể có mối liên hệ với nhau không? Chúng liên hệ với nhau bằng cách nào?

3.Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1:

- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục I, quan sát H 43.2; 45.1 và trả lời câu hỏi:

?  Có bao nhiêu đôi dây thần kinh tuỷ?

- Lưu ý HS: 

+ Phân biệt rõ mặt trước và mặt sau tuỷ sống, rễ trước và rễ sau.

+ Sử dụng H 45.2 để chỉ chi HS thấy từ đốt thắt lưng I các bó rễ tuỷ của đoạn cùng, cụt tập hợp thành “tùng đuôi ngựa”.

Hoạt động 2:

GV cho HS tìm hiểu thí nghiệm. Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

+ Thí nghiệm nhằm mục đích gì?

+ Qua thí nghiệm có thể rút ra những kết luận gì?

+ Hãy nêu chức năng của rễ tuỷ?

+ Nêu chức năng của dây thần kinh tuỷ?

Các nhóm thảo luận hoàn thành bài tập, GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, thông báo đáp án đúng. HS tự rút ra kết luận: 

Vì sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung 
	I. Cấu tạo dây thần kinh tuỷ

- Có 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

- Mỗi dây thần kinh tuỷ được nối với tuỷ sống gồm 2 rễ:

+ Rễ trước (rễ vận động) gồm các bó sợi li tâm.

+ Rễ sau (rễ cảm giác) gồm các bó sợi hướng tâm.

- Các rễ tuỷ đi ra khỏi lỗ gian đốt sống nhập lại thành dây thần kinh tuỷ.II. Chức năng dây thần kinh tuỷ

II. Chức năng của dây thần kinh tuỷ
- Rễ trước: Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng (rễ li tâm).

- Rễ sau: Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương (rễ hướng tâm)

=> Dây thần kinh tuỷ là dây pha: dẫn truyền xung thần kinh theo 2 chiều.


4/ Luyện tập, củng cố:

- GV treo tranh sơ đồ tuỷ sống cắt ngang có đánh chú thích 1, 2, 3, 4, 5. Yêu cầu HS lên bảng viết chú thích.

Câu 1: Dây thần kinh tuỷ là dây pha vì dây thần kinh tuỷ bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tuỷ sống qua rễ sau và rễ trước. Rễ sau là rễ cảm giác, rễ trước là rễ vận động.

Câu 2: Có nhiều phương án nhưng phương án đơn giản nhất là kích thích mạnh chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.

GV: Mở rộng về dây thần kinh tủy

***Thông tin bổ sung Bài 45 dây thần kinh tuỷ

Tổ chức TK bắt đầu hình thành ờ​ tuần thứ 3, trong quá trình phát triển phôi. Tuần thứ 4 hình thành ống TK, mầm mống để hình thành não và tuỷ sống sau này. Trong quá trình phát triển về sau, sự phát triển theo chiều dài chậm hơn so với ống xư​ơng bên ngoài. Các dây TK đ​ược hình thành từ lúc đầu đi ra khỏi các lỗ gian đốt (khe giữa các đốt ở ngang mức với các đốt sống do sự nhập lại của các rễ tuỷ (rễ trư​ớc và sau). Khi trư​ởng thành, cột sông phát triển nhanh hơn tuỷ sống, các đốt tuỷ không còn t​ương ứng với các đốt sống bên ngoài và đoạn cùng của tuỷ sống kết thúc ở ngang đốt sống thắt l​ưng thứ II, như​ng các rễ tuỷ xuất phát từ các đốt tuỷ càng về dư​ới càng kéo dài trư​ớc khi nhập lại thành dây TK tuỷ. Kể từ đốt thắt l​ng thứ II trong ống xương sống chỉ còn các bó rễ tuỷ của đoạn tuỷ cung và cụt tập hợp cùng nhau thành “tùng đuôi ngựa
5/ Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (1’)


- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.


- Đọc trước bài 46.


- Kẻ bảng 46 vào vở.

